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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Kế toán quản trị
Mã học phần:23010
2. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Lê Thị Bảo Như

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT: 0917.485.684



email: lebaonhu@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán

3.2. Họ và tên: Lại Thanh Bình

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT: 0933.056.701



email: thanhbinh@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán 

3.2. Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Khuê

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT: 0348.375.229


email: htnkhue@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán 
4. Số tín chỉ: 3
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể:

· Sử dụng giá thành khả biến như một công cụ cho quản lý.

· Sử dụng giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) như một công cụ hổ trợ cho việc ra quyết định.

· Xác định phạm vi của giá chuyển giao trên cơ sở thương lượng. 

· Sử dụng các công cụ khác nhau để hổ trợ cho việc ra các quyết định đầu tư dài hạn.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

· Kiến thức

Nắm vững các kiến thức kế toán quản trị ở mức độ chuyên sâu về:

1. Giá thành khả biến; 

2. Giá thành trên cơ sở hoạt động; 

3. Giá chuyển giao;

4. Các công cụ hổ trợ việc ra các quyết định đầu tư dài hạn.

· Kỹ năng

5. Giải thích giá thành khả biến và giá thành đầy đủ khác nhau ra sao và tính giá thành đơn vị sản phẩm theo từng phương pháp.

6. Lập báo cáo kết quả kinh doanh bằng cách sử dụng giá thành khả biến và giá thành đầy đủ.

7. Điều chỉnh Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo giá thành khả biến sang Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo giá thành đầy đủ và giải thích tại sao hai số liệu đó khác nhau. 

8. Lập báo cáo bộ phận phân biệt định phí bộ phận và định phí chung và sử dụng nó cho việc ra quyết định.

9. Hiểu được ABC khác với hệ thống tính giá thành truyền thống ra sao.

10. Tập hợp chi phí cho các hoạt động bằng việc sử dụng phân bổ giai đoạn một.

11. Tính tỷ lệ phân bổ của từng hoạt động.

12. Phân bổ chi phí cho đối tượng chịu chi phí bằng cách sử dụng phân bổ giai đoạn hai.

13. Dùng ABC để tính lợi nhuận theo sản phẩm và lợi nhuận theo khách hàng.

14. Lập báo cáo phân tích hành động bằng cách sử dụng dữ liệu ABC và giải thích các báo cáo.
15. Sử dụng kỹ thuật ABC để tính giá thành đơn vị cho báo cáo bên ngoài.
16. Xác định Giá chuyển giao theo thương lượng;
17. Xác định Giá chuyển giao theo chi phí của bộ phận bán; 
18.  Xác định Chuyển giao theo giá thị trường.
19. Đánh giá khả năng chấp nhận một dự án đầu tư bằng cách sử dụng phương pháp hiện giá thuần (NPV).
20. Đánh giá khả năng chấp nhận một dự án đầu tư bằng cách sử dụng phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR).
21. Đánh giá một dự án đầu tư có dòng tiền không chắc chắn.
22. Xếp hạng dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên.
23. Xác định kỳ hoàn vốn của một dự án.
24. Tính tỷ suất sinh lời giản đơn của một dự án

25. Hiểu khái niệm giá trị hiện tại và sử dụng bảng giá trị hiện tại.

· Thái độ
26. Có ý thức chuyên cần trong học tập

27. Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm để giải quyết các bài tập tình huống theo nhóm

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Kế toán quản trị 2 đề cập đến các công cụ hổ trợ cho các nhà quản trị trong việc ra quyết định: giá thành khả biến; giá thành trên cơ sở hoạt động; giá chuyển giao; các công cụ hổ trợ việc ra các quyết định đầu tư dài hạn.

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương I: GIÁ THÀNH KHẢ BIẾN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN: CÁC CÔNG CỤ CHO QUẢN TRỊ (10 tiết)


	1.1. Tổng quan về giá thành khả biến và giá thành đầy đủ

1.2. Ví dụ về giá thành khả biến và giá thành đầy đủ

1.3. Điều chỉnh lợi nhuận theo giá thành khả biến thành lợi nhuận theo giá thành đầy đủ

1.4. Những ưu điểm của giá thành khả biến và cách tiếp cận số dư đảm phí

1.5. Báo cáo bộ phận và cách tiếp cận số dư đảm phí

1.6. Ví dụ về báo cáo bộ phận

1.7. Những lỗi phổ biến khi lập báo cáo bộ phận

1.8. Báo cáo kết quả kinh doanh cho bên ngoài
	6
	6
	
	
	
	1

2
3

4

5

6

7

8

	2
	Chương 2. TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG: MỘT CÔNG CỤ HỔ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH (15 tiết)


	2.1 Tổng quan về tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC)

2.2 Thiết kế hệ thống tính giá thành trên cơ sở hoạt động

2.3 Kỹ thuật tính giá thành trên cơ sở hoạt động

2.4 So sánh giá thành sản phẩm truyền thống và giá thành sản phẩm ABC

2.5 Xác định mục tiêu để cải thiện quá trình hoạt động

2.6 ABC và báo cáo cho bên ngoài

2.7 Các hạn chế của ABC

2.8 Phụ lục A: Phân tích hoạt động ABC

2.9 Phụ lục B: Sử dụng ABC sửa đổi để xác định giá thành sản phẩm cho báo cáo bên ngoài.
	9
	9
	
	
	
	10
15

19

25

	3
	Chương 3. ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO (10 tiết)


	3.1 Khái niệm về giá chuyển giao

3.2 Giá chuyển giao được thương lượng

3.2.1 Giá chuyển giao tối thiểu được bộ phận bán chấp nhận

3.2.2 Bộ phận bán còn năng lực thừa

3.2.3 Bộ phận bán không còn năng lực thừa

3.2.4 Bộ phận bán còn ít năng lực thừa

3.2.5 Không có nhà cung cấp từ bên ngoài

3.2.6 Đánh giá về giá chuyển giao theo thương lượng

3.3 Giá chuyển giao theo chi phí của bộ phận bán

3.4 Giá chuyển giao theo giá thị trường

3.5 Tự chủ bộ phận và tối ưu hóa bộ phận

3.6 Các khía cạnh quốc tế của giá chuyển giao
	6
	6
	
	
	
	3
5

7

8

11

15

17

20

22



	4
	Chương 4 - QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN VỐN (10 tiết)


	4.1 Dự toán vốn - Kế hoạch đầu tư

4.2 Dòng tiền được chiết khấu – Phương pháp hiện giá thuần (NPV)

4.3 Dòng tiền được chiết khấu – Phương pháp Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)

4.4 Mở rộng phương pháp hiện giá thuần (NPV)

4.5 Dòng tiền không chắc chắn

4.6 Quyết định ưu tiên – Xếp hạng các dự án đầu tư
	9
	9
	
	
	
	17
20

21

23

24

25

26

27


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Thành phần
	Hình thức đánh giá
	Tỷ trọng trong thành phần
	Tỷ trọng trong học phần
	Thời điểm đánh giá

	Quá trình
	- Điểm danh  

- Bài tập nhóm


	50 %

50 %

100%
	10%
	- Mỗi buổi / tuần

- Mỗi chương



	Giữa kỳ
	- Trắc nghiệm

- Tự luận


	80 %

20 %

100%
	30%
	- Tuần 6



	Cuối kỳ
	- Trắc nghiệm

- Tự luận


	80 %

20 %

100%
	60%
	- Theo lịch của khoa

	Cộng
	100%

(10/10)
	


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
1. Ray H. Garrison, Eric Noreen, Peter C. Brewer; Managerial Accounting, 14th Edition; The McGraw-Hill Companies, Inc., 2012 (G.14e)

12.2 Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Kế toán quản trị-Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh; Kế toán quản trị; NXB. Kinh tế TP.HCM, 2015 (BM-KTQT)

2. Bộ môn Kế toán quản trị-Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh; Kế toán chi phí; NXB. Kinh tế TP.HCM, 2015 (BM-KTCP)

3. Lê Đình Trực, Nguyễn Bảo Linh, Võ Minh Long; Kế toán quản trị (Xuất bản lần thứ ba); NXB. Thống kê; 2012. (TLL.3e)

12.3. Tư liệu trực tuyến:

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	Buổi/tiết


	Nội dung dạy – học
	Hình thức dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	1 (5 tiết)
	Chương I: GIÁ THÀNH KHẢ BIẾN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN: CÁC CÔNG CỤ CHO QUẢN TRỊ 

1.1 Tổng quan về giá thành khả biến và giá thành đầy đủ

1.2 Ví dụ về giá thành khả biến và giá thành đầy đủ

1.3 Điều chỉnh lợi nhuận theo giá thành khả biến thành lợi nhuận theo giá thành đầy đủ

1.4 Những ưu điểm của giá thành khả biến và cách tiếp cận số dư đảm phí
	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	Bài đọc bắt buộc:

Ch. 6 - G.14e (p.230-240)
Bài đọc tham khảo:

Chương 4 – TLL.3e (p.64-86)

- Làm BT chương 1

	2 (5 tiết)
	Chương I: GIÁ THÀNH KHẢ BIẾN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN: CÁC CÔNG CỤ CHO QUẢN TRỊ (tiếp theo)

1.5. Báo cáo bộ phận và cách tiếp cận số dư đảm phí

1.6. Ví dụ về báo cáo bộ phận

1.7. Những lỗi phổ biến khi lập báo cáo bộ phận

1.8. Báo cáo kết quả kinh doanh cho bên ngoài
	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	Bài đọc bắt buộc:

Ch. 6 - G.14e (p.240-249)
Bài đọc tham khảo:

1. Chương 6 – BM-KTQT (p. 202-209)

2. Chương 7 – TLL.3e (p.169-175)

- Làm BT chương 1

- Bài tập nhóm chương 1

	3(5 tiết)
	Chương 2. TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG: MỘT CÔNG CỤ HỔ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

2.10 Tổng quan về tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC)

2.11 Thiết kế hệ thống tính giá thành trên cơ sở hoạt động

2.12 Kỹ thuật tính giá thành trên cơ sở hoạt động
	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 7 - G.14e (p.272-296)
-Bài đọc tham khảo:

Phụ lục: Hệ thống chi phí dựa trên hoạt động – BM-KTCP (p. 295-315)

- Làm BT chương 2

	4(5 tiết)
	Chương 2. TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG: MỘT CÔNG CỤ HỔ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH (t.t)

2.13 So sánh giá thành sản phẩm truyền thống và giá thành sản phẩm ABC

2.14 Xác định mục tiêu để cải thiện quá trình hoạt động

2.15 ABC và báo cáo cho bên ngoài

2.16 Các hạn chế của ABC
	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 7 - G.14e (p.296-298)

-Bài đọc tham khảo:

Phụ lục: Hệ thống chi phí dựa trên hoạt động – BM-KTCP (p. 295-315)

- Làm BT chương 2

	5(5 tiết)
	Chương 2. TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG: MỘT CÔNG CỤ HỔ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH (t.t)

2.17 Phụ lục A: Phân tích hoạt động ABC

2.18 Phụ lục B: Sử dụng ABC sửa đổi để xác định giá thành sản phẩm cho báo cáo bên ngoài.


	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 7 - G.14e (p.317-334)
Bài đọc tham khảo:

Phụ lục: Hệ thống chi phí dựa trên hoạt động – BM-KTCP (p. 295-315)

- Làm BT chương 2

- Bài tập nhóm chương 2

	6(5 tiết)
	Chương 3. ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO (6 tiết)

3.1 Khái niệm về giá chuyển giao

3.2 Giá chuyển giao được thương lượng


	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Phụ lục 11A-G.14e (p.507-513)
-Bài đọc tham khảo:

Chương 7 – TLL.3e (p.176-182)

Chương 6 – BM-KTQT (p. 197-202)

- Làm BT chương 3

	7(5 tiết)
	Chương 3. ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO (t.t)

3.3 Giá chuyển giao theo chi phí của bộ phận bán

3.4 Giá chuyển giao theo giá thị trường

3.5 Tự chủ bộ phận và tối ưu hóa bộ phận

3.6 Các khía cạnh quốc tế của giá chuyển giao
	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung
	-Bài đọc bắt buộc:

Phụ lục 11A-G.14e (p.507-513)
-Bài đọc tham khảo:

Chương 7 – TLL.3e (p.176-182)

Chương 6 – BM-KTQT (p. 197-202)

- Làm BT chương 3

- Bài tập nhóm chương 3

	8(3 tiết)
	Chương 4 - QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN VỐN 

4.1 Dự toán vốn - Kế hoạch đầu tư

4.2 Dòng tiền được chiết khấu – Phương pháp hiện giá thuần (NPV)


	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung
	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 13 - G.14e (p.579-586)
-Bài đọc tham khảo:

Chương 10 – BM-KTQT (p. 287-308)

- Làm BT chương 4

	9(2 tiết)
	Chương 4 - QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN VỐN (t.t)

4.3 Dòng tiền được chiết khấu – Phương pháp Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)


	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 13 - G.14e (p.587-596)
-Bài đọc tham khảo:

Chương 10 – BM-KTQT (p. 287-308)

- Làm BT chương 4

	10(5 tiết)
	Chương 4 - QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN VỐN (t.t)

4.4 Mở rộng phương pháp hiện giá thuần (NPV)

4.5 Dòng tiền không chắc chắn

4.6 Quyết định ưu tiên – Xếp hạng các dự án đầu tư


	Giảng tại lớp


	- GV thuyết giảng nội dung 

	-Bài đọc bắt buộc:

Ch. 13 - G.14e (p.597-635)
-Bài đọc tham khảo:

Chương 10 – BM-KTQT (p.287-308)

- Làm BT chương 4

- Bài tập nhóm chương 4


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)

Phan Thiết, ngày      tháng      năm 

Trưởng khoa
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